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1 Chí Phú Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 24/02/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 153/QĐ-TY-DT Cục Thú y

2 Đỗ Văn Cường Minh Tân Dầu Tiếng 24/02/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 146/QĐ-TY-DT Cục Thú y

3 Đoàn Công Hiếu Long Nguyên Bàu Bàng 24/02/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 153/QĐ-TY-DT Cục Thú y

4 Long Hòa Long Hòa Dầu Tiếng 24/02/2015 heo Dịch tả heo 146/QĐ-TY-DT Cục Thú y

5 Ngô Hữu Hiệp Cây Trường II Bàu Bàng 24/02/2015 heo Dịch tả heo 146/QĐ-TY-DT Cục Thú y

6 Nguyễn Thanh Hải Minh Thạnh Dầu Tiếng 24/02/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 153/QĐ-TY-DT Cục Thú y

7 Thái Văn Phương Tân Định Bắc Tân Uyên 24/02/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 153/QĐ-TY-DT Cục Thú y

8 Bình Dương Ấp 1B Chánh Phú Hòa Bến Cát 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 361/QĐ-TY-DT Cục Thú y

9 Lai Uyên 1,2 Âp 2 Trừ Văn Thố Bàu Bàng 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 361/QĐ-TY-DT Cục Thú y

10 Long Tân Long Tân Dầu Tiếng 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 361/QĐ-TY-DT Cục Thú y

11 Phạm Công Khải Âp Cây Chanh Tân Định Bắc Tân Uyên 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 363/QĐ-TY-DT Cục Thú y

12 Phạm Văn Tạo Ấp Bầu Hốt Lai Uyên Bàu Bàng 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 362/QĐ-TY-DT Cục Thú y

13 Phú Giáo 2 Ấp 6 Trừ Văn Thố Bàu Bàng 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 361/QĐ-TY-DT Cục Thú y

14 Vĩnh Tân 2,3 Ấp 3 Vĩnh Tân Tân Uyên 12/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 361/QĐ-TY-DT Cục Thú y

15 Bùi Thị Bích Thủy Ấp Ông Chài Cây Trường II Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 444/QĐ-TY-DT Cục Thú y

16 Bùi Thị Lài Ấp Ông Chài Cây Trường II Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 448/QĐ-TY-DT Cục Thú y

17 Đặng Chí Phương Ấp Tân Lập An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 451/QĐ-TY-DT Cục Thú y

18 Đặng Thị Hương Ấp Rạch Chàm An Bình Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 446/QĐ-TY-DT Cục Thú y

19 Dương Hùng Anh Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

20 Huỳnh Hồng Phước Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

21 Lê Hồng Long Ấp Tân Lập An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 451/QĐ-TY-DT Cục Thú y

22 Lê Thanh Tới Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

23 Lê Thị Hương Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

24 Lê Thị Thủy Ấp 4 Tân Long Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 446/QĐ-TY-DT Cục Thú y

25 Lê Văn Phỉ Ấp Sa Thêm Long Nguyên Bàu Bàng 29/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 456/QĐ-TY-DT Cục Thú y

26 Lê Xuân Đào Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 451/QĐ-TY-DT Cục Thú y

27 Lục Hồng Văn 4,5,6 Ấp Cây Sắn Lai Uyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 448/QĐ-TY-DT Cục Thú y

28 Lục Hồng Văn 7,8 Ấp Cây Sắn Lai Uyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 444/QĐ-TY-DT Cục Thú y

29 Lương Văn Sơn Ấp Hòa Phú Minh Hòa Dầu Tiếng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 445/QĐ-TY-DT Cục Thú y

30 Lưu Thị Ánh Loan Ấp Hòa Lộc Minh Hòa Dầu Tiếng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 449/QĐ-TY-DT Cục Thú y

31 Lưu Thị Mỹ Hằng Ấp Mương Đào Long Nguyên Bàu Bàng 29/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 456/QĐ-TY-DT Cục Thú y

32 Mai Hoàng Oanh Chi Ấp Tân Thịnh An Bình Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 450/QĐ-TY-DT Cục Thú y

33 Ngô Hữu Nghiệp Ấp Ông Thanh Cây Trường II Bàu Bàng 29/05/2015 heo Dịch tả heo 455/QĐ-TY-DT Cục Thú y

34 Nguyễn Công Toàn Ấp Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm 453/QĐ-TY-DT Cục Thú y

35 Nguyễn Công Trứ Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

36 Nguyễn Công Trường Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 454/QĐ-TY-DT Cục Thú y

37 Nguyễn Quốc Đàm Ấp Cây Sắn Lai Uyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 444/QĐ-TY-DT Cục Thú y

38 Nguyễn Thành Long Ấp An Mỹ An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

39 Nguyễn Thanh Tùng Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

40 Nguyễn Thị Hạnh Ấp Bến Lớn Lai Uyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 444/QĐ-TY-DT Cục Thú y

41 Nguyễn Thị Hồng Vân Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

42 Nguyễn Thị Yến Ấp An Mỹ An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

43 Nguyễn Văn Đấu Ấp 4 Trừ Văn thố Bàu Bàng 29/05/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 456/QĐ-TY-DT Cục Thú y



44 Nguyễn Văn Hiếu Ấp Bàu Cừ An Long Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 450/QĐ-TY-DT Cục Thú y

45 Nguyễn Văn Lai Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm 452/QĐ-TY-DT Cục Thú y

46 Nguyễn Văn Sóc Ấp Hòa Lộc Minh Hòa Dầu Tiếng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 445/QĐ-TY-DT Cục Thú y

47 Nguyễn Văn Thành Ấp Tân Lập An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

48 Nguyễn Văn Truyền Ấp Đồng Chèo Lai Uyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 448/QĐ-TY-DT Cục Thú y

49 Nguyễn Viết Quang Ấp Cây Sắn Lai Uyên Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 448/QĐ-TY-DT Cục Thú y

50 Phạm Tấn Lợi Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 447/QĐ-TY-DT Cục Thú y

51 Phạm Văn Đông ấp Hòa Lộc Minh Hòa Dầu Tiếng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 445/QĐ-TY-DT Cục Thú y

52 Phan Thị Ngọc Nở Ấp 3 Tân Định Bến Cát 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm 454/QĐ-TY-DT Cục Thú y

53 Thái Thị Ẩn 3,4 Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm 452/QĐ-TY-DT Cục Thú y

54 Tô Văn Vinh Ấp Bưng Riềng Vĩnh Hòa Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 446/QĐ-TY-DT Cục Thú y

55 Trần Anh Hải Ấp Bàu Cừ An Long Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 450/QĐ-TY-DT Cục Thú y

56 Trần Hữu Thành Ấp Tân Thịnh An Bình Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 450/QĐ-TY-DT Cục Thú y

57 Trần Minh Hiếu Ấp Bàu Hốt Lai Uyên Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 444/QĐ-TY-DT Cục Thú y

58 Trần Thị Góp Ấp 1A Phước Hòa Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm 453/QĐ-TY-DT Cục Thú y

59 Trần Thị Kim Anh kp 4 Phước Vĩnh Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 446/QĐ-TY-DT Cục Thú y

60 Trần Thị Mỹ Linh Ấp Vĩnh Tiến Vĩnh Hòa Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 450/QĐ-TY-DT Cục Thú y

61 Trần Thị Ngẩn Ấp 4 Trừ Văn thố Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 448/QĐ-TY-DT Cục Thú y

62 Trần Vĩnh Thành Ấp Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 29/05/2015 gà thịt Cúm gia cầm 453/QĐ-TY-DT Cục Thú y

63 Trương Thị Thu Thủy Ấp Cây Liếu Minh Thạnh Dầu Tiếng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 449/QĐ-TY-DT Cục Thú y

64 Văn Đình Chương Ấp 4 Tân Hưng Bàu Bàng 29/05/2015 gà thịt Newcaslte 448/QĐ-TY-DT Cục Thú y

65 Vũ Văn Hòa Ấp Tân Bình An Thái Phú Giáo 29/05/2015 heo Dịch tả heo 455/QĐ-TY-DT Cục Thú y

66 An Điền Ấp An Mỹ An Điền Bến Cát 01/06/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 03/QĐ-TY-DT Cục Thú y

67 Phú Giáo 4,5 Ấp Gia Biện Tam Lập Phú Giáo 01/06/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 03/QĐ-TY-DT Cục Thú y

68 Phú Giáo 7 Ấp Vĩnh Tiến Vĩnh Hòa Phú Giáo 01/06/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 03/QĐ-TY-DT Cục Thú y

69 Bùi Công Lư Ấp Bàu Bàng Lai Uyên Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

70 Bùi Văn Phương Ấp Gia Biện Tam Lập Phú Giáo 02/07/2015 gà thịt Newcaslte 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

71 Dương Nghĩa Đoàn Ấp Bến Lớn Lai Uyên Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

72 Hà Thị Quảng Ấp Bàu Lòng Lai Uyên Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

73 Hoàng Xuân Nhàn Ấp Bàu Lòng Lai Uyên Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

74 Lại Thị Thanh Thủy Ấp Cây Sắn Lai Uyên Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

75 Nguyễn Đức Thắng Ấp Gia Biện Tam Lập Phú Giáo 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

76 Nguyễn Văn Đông Ấp 1 Trừ Văn thố Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

77 Nguyễn Văn Đồng Ấp Bà Tứ Cây Trường II Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

78 Nguyễn Văn Hiếu Ấp Vĩnh Tiến Vĩnh Hòa Phú Giáo 02/07/2015 gà thịt Newcaslte 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

79 Nguyễn Văn Nghinh Ấp 2 Trừ Văn thố Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

80 Phan Bá Tuấn Ấp Bà Tứ Cây Trường II Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Newcaslte 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

81 Phan Văn Tiếp Ấp Bà Tứ Cây Trường II Bàu Bàng 02/07/2015 gà thịt Newcaslte 525/QĐ-TY-DT Cục Thú y

82 Bùi Duy Hoàng Ấp Cây Chanh Tân Định Bắc Tân Uyên 08/07/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 538/QĐ-TY-DT Cục Thú y

83 Long Vân Ấp Trảng Sắn Vĩnh Hòa Phú Giáo 08/07/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 539/QĐ-TY-DT Cục Thú y

84 Nguyễn Văn Năm Ấp Hòa Cường Minh Hòa Dầu Tiếng 22/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 648/QĐ-TY-DT Cục Thú y

85 Phạm Hoàng Anh Ấp Bờ Cảng Long Tân Dầu Tiếng 22/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm 648/QĐ-TY-DT Cục Thú y

86 Võ Kim Định Ấp Sa Thêm Long Nguyên Bàu Bàng 22/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 648/QĐ-TY-DT Cục Thú y

87 Lê Khắc Hòa Ấp 5 Tân Hưng Bàu Bàng 27/07/2015 gà thịt Newcaslte 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

88 Nguyễn Đức Thắng Ấp Gia Biện Tam Lập Phú Giáo 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

89 Nguyễn Quang Quý Ấp 1 Trừ Văn thố Bàu Bàng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y



90 Nguyễn Quốc Anh Thư Ấp Hòa Lộc Minh Hòa Dầu Tiếng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

91 Nguyễn Thị Thủy Tiên Ấp Suối Voi Đất Cuốc Bắc Tân Uyên 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

92 Nguyễn Văn Oanh Ấp 5 Tân Hưng Bàu Bàng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

93 Nguyễn Văn Sơn Ấp Tân Định Minh Tân Dầu Tiếng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

94 Nguyễn Văn Tạm Ấp Xóm Quạt An Long Phú Giáo 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

95 Phạm Văn Thắng Ấp Bến Lớn Lai Uyên Bàu Bàng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

96 Phạm Xuân Tường Ấp Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

97 Trần Thị Tuyết Ấp Xóm Quạt An Long Phú Giáo 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

98 Trịnh Minh Quyền Ấp Bàu Cừ An Long Phú Giáo 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

99 Trịnh Thị Hạnh Ấp Bàu Hốt  Lai Uyên Bàu Bàng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

100 Trương Minh Đạm Ấp Bàu Lòng  Lai Uyên Bàu Bàng 27/07/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 652/QĐ-TY-DT Cục Thú y

101 Gò Sao Ấp 5 Tân Hiệp Phú Giáo 30/07/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 671/QĐ-TY-DT Cục Thú y

102 Phú Mỹ Phước Ấp Bến Lớn Lai Uyên Bàu Bàng 07/08/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 694/QĐ-TY-DT Cục Thú y

103 Vĩnh Tân 1 Vĩnh Tân Tân Uyên 22/09/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 834/QĐ-TY-DT Cục Thú y

104 Mai Thị Phúc Ấp Cây Dâu Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 06/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 864/QĐ-TY-DT Cục Thú y

105 Trần Thủy Ngân Ấp Hóa Nhật Tân Vĩnh Hiệp Tân Uyên 06/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 863/QĐ-TY-DT Cục Thú y

106 Vĩnh Tân 5 Minh Thạnh Dầu Tiếng 06/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 861/QĐ-TY-DT Cục Thú y

107 Vĩnh Tân 6 Minh Thạnh Dầu Tiếng 06/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 862/QĐ-TY-DT Cục Thú y

108 Hồ Văn Út Ấp Hòa Lộc Minh Hòa Dầu Tiếng 08/10/2015 gà hậu bị Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

109 Huỳnh Khánh Vĩnh Kha Ấp Bến Lớn Lai Uyên Bàu Bàng 08/10/2015 heo LMLM 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

110 Huỳnh Thị Lệ Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

111 Huỳnh Văn An Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

112 Huỳnh Văn Út Ấp Kiến Điền An Điền Bến Cát 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

113 Lê Thành Nguyên Ấp Bà Phái Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

114 Lê Thị Kim Cúc Ấp Bà Tứ Cây Trường II Bàu Bàng 08/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

115 Lê Thị Thuận Ấp Bàu Bàng Lai Uyên Bàu Bàng 08/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

116 Lê Văn Dương Ấp Tân Tiến Minh Tân Dầu Tiếng 08/10/2015 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

117 Nguyễn Châu Tri Uyên Hưng Tân Uyên 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

118 Nguyễn Quốc Cường Ấp Sa Thêm Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

119 Nguyễn Thanh Châu Ấp Bến Lớn Lai Uyên Bàu Bàng 08/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

120 Nguyễn Thị An Ấp Bến Sắn Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

121 Nguyễn Thị Hà Ấp Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

122 Nguyễn Thị Minh Hồng Ấp Vườn Vũ Tân Mỹ Bắc Tân Uyên 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

123 Nguyễn Tiến Hiếu Ấp Long Chiểu Long Tân Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

124 Nguyễn Văn Hoàn Ấp Hòa Cường Minh Hòa Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

125 Nguyễn Văn Hơn 3.4 Ấp Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

126 Nguyễn Văn Nhật Ấp Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

127 Nguyễn Văn Thành Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Newcaslte 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

128 Nguyễn Văn Tuyến Ấp Hố Đá Long Tân Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

129 Phạm Văn Ngôn Ấp Đuôi Chuột Tam Lập Phú Giáo 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

130 Phan Thị Diệu 32,tổ 2, ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

131 Phan Thị Gái Ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

132 Trần Thị Thanh Huyền Ấp Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

133 Trương Kim Cúc 1.2 Ấp Long Hưng Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

134 Trương Kim Cúc 3.4 Ấp Sa Thêm Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

135 Võ Hồng Phước Ấp Long Nguyên Long Hòa Dầu Tiếng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y



136 Võ Thị Luối Ấp Hòa Lộc Minh Hòa Dầu Tiếng 08/10/2015 gà hậu bị Cúm gia cầm; Newcastle 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

137 Võ Văn Thủ Ấp Bà Phái Long Nguyên Bàu Bàng 08/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 879/QĐ-TY-DT Cục Thú y

138 Vĩnh Tân 3 Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 09/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 885/QĐ-TY-DT Cục Thú y

139 Trần Minh Thảo Ấp Cây Dâu Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 12/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 889/QĐ-TY-DT Cục Thú y

140 Nguyễn Quang Tuyến Ấp Trảng Sắn Vĩnh Hòa Phú Giáo 15/10/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 898/QĐ-TY-DT Cục Thú y

141 Phú Mỹ Hưng Ấp 3 Trừ Văn Thố Bàu Bàng 15/10/2015 heo Dịch tả heo 897/QĐ-TY-DT Cục Thú y

142 Sáu Điệp Vĩnh Hòa Phú Giáo 15/10/2015 heo Dịch tả heo 899/QĐ-TY-DT Cục Thú y

143 Trần Văn Lý Vĩnh Hòa Phú Giáo 15/10/2015 heo Dịch tả heo 900/QĐ-TY-DT Cục Thú y

144 Nguyễn Thái Hiệp kp 4 Phước Vĩnh Phú Giáo 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 903/QĐ-TY-DT Cục Thú y

145 Nguyễn Thanh Hải Ấp An Mỹ An Điền Bến Cát 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 904/QĐ-TY-DT Cục Thú y

146 Nguyễn Thị Hiền Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 904/QĐ-TY-DT Cục Thú y

147 Nguyễn Thị Hồng Đào Ấp Trảng Lớn Long Nguyên Bàu Bàng 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 904/QĐ-TY-DT Cục Thú y

148 Nguyễn Tiến Nghĩa Ấp Long Chiểu Long Tân Dầu Tiếng 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 904/QĐ-TY-DT Cục Thú y

149 Nguyễn Văn Châu kp 4 Phước Vĩnh Phú Giáo 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 903/QĐ-TY-DT Cục Thú y

150 Nguyễn Văn Chuyền Ấp Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm 904/QĐ-TY-DT Cục Thú y

151 Tống Văn Chuyên Ấp 4 Long Hòa Dầu Tiếng 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 904/QĐ-TY-DT Cục Thú y

152 Trần Văn Vinh An Bình Phú Giáo 20/10/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 903/QĐ-TY-DT Cục Thú y

153 Lê Thị Hồng Phúc 3,4 Ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 06/11/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 955/QĐ-TY-DT Cục Thú y

154 Lê Thị Hương Ấp 3 Tân Hưng Bàu Bàng 06/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 956/QĐ-TY-DT Cục Thú y

155 Lê Thị Hường Lai Uyên Bàu Bàng 06/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 957/QĐ-TY-DT Cục Thú y

156 Nguyễn Minh Tú Ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 06/11/2015 gà thịt Cúm gia cầm 955/QĐ-TY-DT Cục Thú y

157 Nguyễn Thị Oanh Hưng Hòa Bàu Bàng 06/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 958/QĐ-TY-DT Cục Thú y

158 Nguyễn Văn Cường Ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 06/11/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 955/QĐ-TY-DT Cục Thú y

159 Phạm Văn Tam Lai Uyên Bàu Bàng 06/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 959/QĐ-TY-DT Cục Thú y

160 Phạm Văn Tạo Hưng Hòa Bàu Bàng 06/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 960/QĐ-TY-DT Cục Thú y

161 Võ Hoàng Minh Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 06/11/2015 gà thịt Cúm gia cầm 955/QĐ-TY-DT Cục Thú y

162 Bùi Đình Phương Ấp Cây Dừng Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 993/QĐ-TY-DT Cục Thú y

163 Huỳnh Vĩnh Hương 1 Ấp Hòa Phú Minh Hòa Dầu Tiếng 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 988/QĐ-TY-DT Cục Thú y

164 Huỳnh Vĩnh Hương 2 Ấp Hòa Phú Minh Hòa Dầu Tiếng 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 989/QĐ-TY-DT Cục Thú y

165 Lê Thị Hương Tân Long Phú Giáo 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 991/QĐ-TY-DT Cục Thú y

166 Linh Cường Tân Định Bắc Tân Uyên 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 987/QĐ-TY-DT Cục Thú y

167 Mai Thị Thảo Ấp Suối Voi Đất Cuốc Bắc Tân Uyên 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 990/QĐ-TY-DT Cục Thú y

168 Phạm Văn Dương Ấp Hố Cạn An Lập Dầu Tiếng 17/11/2015 heo Dịch tả; LMLM heo 992/QĐ-TY-DT Cục Thú y

169 Phú Giáo 6 Tam Lập Phú Giáo 26/11/2015 heo Dịch tả heo 1011/QĐ-TY-DT Cục Thú y

170 Phú Giáo 9 Phước Sang Phú Giáo 26/11/2015 heo LMLM 1011/QĐ-TY-DT Cục Thú y

171 Đinh Văn Phú Ấp Long Chiểu Long Tân Dầu Tiếng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 1137/QĐ-TY-DT Cục Thú y

172 Đoàn Thị Lượm Ấp Đồng Chinh Phước Hòa Phú Giáo 16/12/2015 gà thịt Newcaslte 1137/QĐ-TY-DT Cục Thú y

173 Dương Thành Long Ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y

174 Dương Thành Thủy Ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y

175 Hoàng Minh Dũng Long Tân Dầu Tiếng 16/12/2015 gà thịt Newcaslte 1137/QĐ-TY-DT Cục Thú y

176 Nguyễn Ngọc Thạch Ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y

177 Nguyễn Thị Oanh Ấp Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 16/12/2015 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y

178 Nguyễn Thị Thu Thủy Ấp Mương Đào Long Nguyên Bàu Bàng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 1137/QĐ-TY-DT Cục Thú y

179 Nguyễn Văn Du Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y

180 Phạm Mỹ Kiều 1 Ấp Mương Đào Long Nguyên Bàu Bàng 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y

181 Phạm Thị Ngọc Loan Ấp Bờ Cảng Long Tân Dầu Tiếng 16/12/2015 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 1138/QĐ-TY-DT Cục Thú y



182 Trần Ngọc Hương Ấp Vườn Vũ Tân Mỹ Bắc Tân Uyên 16/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm 1137/QĐ-TY-DT Cục Thú y

183 Lê Thị Hồng Phúc 1,2 Ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 18/12/2015 gà thịt Cúm gia cầm 1149/QĐ-TY-DT Cục Thú y

184 Nguyễn Thị Hương Ấp Thiềng Liềng Tân Định Bắc Tân Uyên 18/12/2015 gà giống Cúm gia cầm; Newcastle 1150/QĐ-TY-DT Cục Thú y

185 Lê Văn Cường Ấp Bờ Cảng Long Tân Dầu Tiếng 11/01/2016 gà thịt Cúm gia cầm 12/QĐ-TY-DT Cục Thú y

186 Nguyễn Diệu Hiền Ấp Hòa Phú Minh Hòa Dầu Tiếng 11/01/2016 gà thịt Cúm gia cầm 12/QĐ-TY-DT Cục Thú y

187 Nguyễn Thị Thảo Ấp Bà Tứ Cây Trường II Bàu Bàng 11/01/2016 gà thịt Cúm gia cầm 12/QĐ-TY-DT Cục Thú y

188 Nguyễn Văn Hơn 1,2 Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 11/01/2016 gà thịt Cúm gia cầm 12/QĐ-TY-DT Cục Thú y

189 Trần Thị Xuôi Ấp Phú Bình 1 An Thái Phú Giáo 11/01/2016 heo Dịch tả heo 11/QĐ-TY-DT Cục Thú y

190 Võ Thị Cẩm Vân kp 6 Uyên Hưng Tân Uyên 11/01/2016 gà thịt Cúm gia cầm 12/QĐ-TY-DT Cục Thú y

191 công ty An tỷ (gà đẻ) Ấp cây Dừng Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 25/02/2016 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 90/QĐ-TY-DT Cục Thú y

192 công ty An tỷ (gà thịt) Ấp Cây Dừng Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 25/02/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 89/QĐ-TY-DT Cục Thú y

193 Huỳnh Khên Ấp Hóc Măng Long Tân Dầu Tiếng 25/02/2016 gà thịt Cúm gia cầm 91/QĐ-TY-DT Cục Thú y

194 Lê Văn Dương Ấp Tân Phú Minh Tân Dầu Tiếng 25/02/2016 gà hậu bị Cúm gia cầm; Newcastle 92/QĐ-TY-DT Cục Thú y

195 Lưu Thị Ân Ấp Bàu Dầu Định An Dầu Tiếng 25/02/2016 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 91/QĐ-TY-DT Cục Thú y

196 Minh Tân Phát Ấp Tân Đức Minh Tân Dầu Tiếng 25/02/2016 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 92/QĐ-TY-DT Cục Thú y

197 Nguyễn Văn Hoàn 1,2,3,4 Ấp Hòa Cường Minh Hòa Dầu Tiếng 25/02/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 91/QĐ-TY-DT Cục Thú y

198 Nguyễn Văn Tiến Ấp Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 25/02/2016 gà thịt Cúm gia cầm 91/QĐ-TY-DT Cục Thú y

199 Trần Xuân Phát Ấp Hóc Măng Long Tân Dầu Tiếng 25/02/2016 gà thịt Cúm gia cầm 91/QĐ-TY-DT Cục Thú y

200 Lê Thị Diễm 1 Ấp Long Bình Long Nguyên Bàu Bàng 31/03/2016 heo Dịch tả heo 162/QĐ-TY-DT Cục Thú y

201 Lê Thị Diễm 2 Ấp Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 31/03/2016 heo Dịch tả heo 162/QĐ-TY-DT Cục Thú y

202 Lê Viết Trung 3 Ấp Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 31/03/2016 heo Dịch tả heo 162/QĐ-TY-DT Cục Thú y

203 Phạm Văn Mạnh Ấp Lò Gạch Minh Thạnh Dầu Tiếng 31/03/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 161/QĐ-TY-DT Cục Thú y

204 Chi nhánh Cty Ba Huân Ắp 4 Vĩnh Tân Tân Uyên 25/04/2016 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 224/QĐ-TY-DT Cục Thú y

205 Nguyễn Minh Tâm Ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 25/04/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 223/QĐ-TY-DT Cục Thú y

206 Nguyễn Thanh Bình An Lập Dầu Tiếng 25/04/2016 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 225/QĐ-TY-DT Cục Thú y

207 Phan Văn Tài Ấp Chốt Đồng An Lập Dầu Tiếng 25/04/2016 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 225/QĐ-TY-DT Cục Thú y

208 Cty Lâm Nghiệp Bình Dương Ấp Gia Biện Tam Lập Phú Giáo 08/06/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 344/QĐ-TY-DT Cục Thú y

209 Nguyễn Công Hoan Ấp Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 08/06/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 344/QĐ-TY-DT Cục Thú y

210 Nguyễn Thị Yến kp 4 Phước Vĩnh Phú Giáo 08/06/2016 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 344/QĐ-TY-DT Cục Thú y

211 Thái Văn Phụng Ấp Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 08/06/2016 gà thịt Cúm gia cầm 344/QĐ-TY-DT Cục Thú y

212 Lê Thành Trung 1,2,3,4 Long Nguyên Bàu Bàng 12/12/2016 gà thịt Cúm gia cầm 1/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

213 Lê Thành Trung 5,6 Long Nguyên Bàu Bàng 12/12/2016 gà thịt Cúm gia cầm 2/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

214 Võ Văn Thủ Long Nguyên Bàu Bàng 12/12/2016 gà thịt Cúm gia cầm 3/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

215 Trại gà giống số 8 Tam Lập Phú Giáo 10/03/2017 gà giống Cúm gia cầm; Newcastle 23/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

216 Trại gà giống bố mẹ Bến Cát Trừ Văn Thố Bàu Bàng 03/04/2017 gà giống
Cúm gia cầm; Newcastle;

Gumboro
25/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

217 Trại gà giống bố mẹ Tân Uyên Đất Cuốc Bắc Tân Uyên 03/04/2017 gà giống
Cúm gia cầm; Newcastle;

Gumboro
24/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

218 Vigova An Tây Bến Cát 24/04/2017 vịt giống   26/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

219 Võ Thị Kim Ghi (Làng Sen) Tam Lập Phú Giáo 24/04/2017 heo Dịch tả heo 27/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

220 Nguyễn Văn Hơn Ấp Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 13/07/2017 gà thịt Cúm gia cầm 28/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

221 Phân viện chăn nuôi Nam bộ Bình Thắng Dĩ An 28/07/2017 gà đẻ trứng Cúm gia cầm 29/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

222 Pullet farm 2 Cây Dâu Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 04/08/2017 Cúm gia cầm 41/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

223 Lê Thị Thu Long Nguyên Bàu Bàng 10/08/2017 Cúm gia cầm 51/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

224 Nguyễn Thị Thủy Tiên Suối Voi Đất Cuốc Bắc Tân Uyên 21/08/2017 gà thịt Cúm gia cầm 60/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

225 Trần Vĩnh Thành Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 13/09/2017 gà thịt Cúm gia cầm 61/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS



226 Phạm Xuân Tường Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 13/09/2017 gà thịt Cúm gia cầm 62/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

227 Nguyễn Công Toàn Đồng Tâm Tam Lập Phú Giáo 13/09/2017 gà thịt Cúm gia cầm 63/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

228 Lê Văn Dương Tân Phú Minh Tân Dầu Tiếng 14/09/2017 gà hậu bị Cúm gia cầm; Newcastle 64/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

229 Minh Tân Phát Tân Đức Minh Tân Dầu Tiếng 14/09/2017 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 65/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

230 Lê Văn Dương Tân Tiến Minh Tân Dầu Tiếng 14/09/2017 gà đẻ trứng Cúm gia cầm; Newcastle 66/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

231 Trần Thị Hạnh ấp Vườn Ươm Tân ĐỊnh Bắc Tân Uyên 04/10/2017 gà thịt Cúm 67/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

232 Thái Văn Phương ấp Vườn Ươm Tân ĐỊnh Bắc Tân Uyên 04/10/2017 gà thịt Cúm 68/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

233 Chí Phú khu phố 5 Uyên Hưng Tân Uyên 04/10/2017 giống bố mẹ Cúm gia cầm. Newcastle, Gumboro 69/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

234 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ấp Sa Thêm Long Nguyên Bàu Bàng 10/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 70/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

235 Nguyễn Văn Hơn ấp Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 10/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 71/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

236 Võ Văn Thủ ấp Bà Phái Long Nguyên Bàu Bàng 10/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm 72/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

237 Lê Thành Nguyên ấp Bà Phái Long Nguyên Bàu Bàng 10/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm 73/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

238 Nguyễn Thị Minh Hồng Vườn Vũ Tân Mỹ Bắc Tân Uyên 27/09/2017 gà thịt Cúm gia cầm 74/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

239 Trần Ngọc Tuyết Vườn Vũ Tân Mỹ Bắc Tân Uyên 27/09/2017 gà thịt Cúm gia cầm 75/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

240 Huỳnh Thị Lệ Kiến An An Điền Bến Cát 20/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm 76/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

241 Huỳnh Văn Út Kiến An An Điền Bến Cát 20/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm 77/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

242 Huỳnh Văn An Kiến An An Điền Bến Cát 20/10/2017 gà thịt Cúm gia cầm 78/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

243 Dương Thành Long Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 10/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 79/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

244 Dương Thành Thủy Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 10/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 80/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

245 Trần Minh Dũng Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 10/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 81/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

246 Nguyễn Tiến Nghĩa Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 10/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 82/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

247 Đặng Nguyễn Anh Khoa Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 10/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 83/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

248 Trại gà giống Tân Định Vườn Ươm Tân Định Bắc Tân Uyên 08/11/2017 gà đẻ trứng Cúm gia cầm. Newcastle, Gumboro 84/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

249 Trại gà giống Lạc An 2 Cây Dâu Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 08/11/2017 gà đẻ trứng Cúm gia cầm. Newcastle, Gumboro 85/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

250 Nguyễn Văn Truyền Đồng Chèo Lai Uyên Bàu Bàng 13/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 86/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

251 Ngô Hồng Đức ấp 4 Trừ Văn Thố Bàu Bàng 06/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 87/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

252 Hà Thị Quảng Bàu Lòng Lai Uyên Bàu Bàng 27/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 88/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

253 Nguyễn Thanh Hải An Sơn An Điền Bến Cát 28/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 89/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

254 Nguyễn Văn Chuyền Cống Quẹo Long Tân Dầu Tiếng 28/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 90/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

255 Nguyễn Minh Tâm Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 28/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 91/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

256 Nguyễn Thị Đằng Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 28/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 92/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

257 Phạm Minh Tân Bờ Cảng Long Tân Dầu Tiếng 28/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 93/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

258 Trương Kim Cúc Long Hưng Long Nguyên Bàu Bàng 28/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 94/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

259 Nguyễn Văn Nhật Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 04/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm; Newcastle 95/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

260 Phạm Thanh Long Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 05/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 96/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

261 Trần Văn Tuấn Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 05/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 97/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

262 Nguyễn Thị Hằng Sa Thêm Long Nguyên Bàu Bàng 05/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm, Newcastle 98/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

263 Nguyễn Văn Du Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 05/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 99/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

264 Phạm Văn Tân Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 06/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 100/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

265 Đào Thị Tiền Bến Sắn Long Nguyên Bàu Bàng 06/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 101/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

266 Nguyễn Thị Linh Bến Sắn Long Nguyên Bàu Bàng 06/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 102/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

267 Bùi Thị Thu Hương Cây Khô Tam Lập Phú Giáo 07/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 103/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

268 Thái Văn Cặp Đông Tâm Tam Lập Phú Giáo 08/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 104/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

269 Mai Hoàng Oanh Chi Tân Thịnh An Bình Phú Giáo 11/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm, Newcastle 105/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

270 Lê Chí Sĩ Rạch Chàm An Bình Phú Giáo 11/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 106/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

271 Đinh Ngọc Khương Tân Thịnh An Bình Phú Giáo 11/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 107/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS



272 Trần Hữu Thành Đông Tâm Tam Lập Phú Giáo 15/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 108/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

273 Nguyễn Thị Lan Đông Tâm Tam Lập Phú Giáo 15/12/2017 gà thịt Newcastle 109/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

274 Trần Phụng Hiệp Bến Sắn Long Nguyên Bàu Bàng 15/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 110/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

275 Nguyễn Thanh Hải Hòa Thành Minh Hòa Dầu Tiếng 17/11/2017 gà thịt Cúm gia cầm 111/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

276 Lê Văn Phong Bờ Cảng Long Tân Dầu Tiếng 12/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 112/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

277 Gò Sao ấp 5 Tân Hiệp Phú Giáo 21/12/2017 heo Dịch tả; LMLM heo 113/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

278 Châu Ngọc Thanh Vân ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 28/12/2017 gà thịt Cúm gia cầm 114/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

279 Nguyễn Ngọc Thạch ấp Vũng Tây Long Tân Dầu Tiếng 03/01/2018 gà thịt Cúm gia cầm 115/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

280 Nguyễn Văn Hoàn 5,6,7,8,9 ấp Hòa Cường Minh Hòa Dầu Tiếng 03/01/2018 gà thịt Cúm gia cầm 116/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

281 Phạm Hoàng Oanh ấp Tiên Phong Long Hòa Dầu Tiếng 03/01/2018 gà thịt Cúm gia cầm 117/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

282 Lê Thị Hồng Phúc ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 10/01/2018 gà thịt Cúm gia cầm 118/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

283 Phan Thị Diệu ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 10/01/2018 gà thịt Cúm gia cầm 119/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

284 Nguyễn Thanh Hải ấp Bến Sắn Long Nguyên Bàu Bàng 10/01/2018 gà thịt Cúm gia cầm, Newcastle 120/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

285 Phạm Công Khải ấp Cây Chanh Tân ĐỊnh Bắc Tân Uyên 10/01/2018 heo Dịch tả; LMLM heo 121/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

286 TT NCPTCN Gia súc lớn Cầu Sắt Lai Hưng Bàu Bàng 10/01/2018 trâu, bò LMLM trâu, bò 122/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

287 Võ Minh Phong ấp Núi Đất Định Thành Dầu Tiếng 10/01/2018 vịt Cúm gia cầm 123/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

288 Võ Hoàng Minh Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 05/02/2018 gà thịt Cúm gia cầm 124/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

289 Võ Văn Sơn ấp Mương Đào Long Nguyên Bàu Bàng 05/02/2018 gà thịt Cúm gia cầm 125/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

290 Nguyễn Văn Tiến ấp Suối Tre Long Nguyên Bàu Bàng 05/02/2018 gà thịt Cúm gia cầm 126/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

291 Phan Thị Gái ấp Đất Đỏ An Lập Dầu Tiếng 05/02/2018 gà thịt Cúm gia cầm 127/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

292 Phạm Văn Ngôn ấp Đuôi Chuột Tam Lập Phú Giáo 05/02/2018 gà thịt Cúm gia cầm 128/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

293 Thanh Tân 1 Vườn Ươm Tân Định Bắc Tân Uyên 30/01/2018 gà đẻ trứng Cúm gia cầm, Newcastle 129/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

294 Thanh Tân 2 Vườn Ươm Tân Định Bắc Tân Uyên 30/01/2018 gà giống Cúm gia cầm, Newcastle 130/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

295 Nguyễn Văn Hơn 1,2 Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 06/02/2018 gà thịt Cúm gia cầm, Newcastle 131/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

296 Bùi Văn Phương Gia Biện Tam Lập Phú Giáo 05/03/2018 gà thịt Cúm gia cầm 132/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

297 Lạc An 1 Cây Dâu Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 05/03/2018 gà thịt Cúm gia cầm 133/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

298 Nguyễn Diệu Hiền Hòa Phú Minh Hòa Dầu Tiếng 19/03/2018 gà thịt Cúm gia cầm 134/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

299 BaF-BD1 Lễ Trang Vĩnh Hòa Phú Giáo 03/04/2018 heo giống PRRS, LMLM 135/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

300 BaF-BD2 Cây Dâu Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 03/04/2018 heo thịt PRRS 136/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

301 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bà Tứ Cây Trường II Bàu Bàng 13/04/2018 gà thịt Cúm gia cầm, Newcastle 137/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

302 Nguyễn Tuấn Hùng Bưng Thuốc Long Nguyên Bàu Bàng 16/04/2018 gà thịt Cúm gia cầm, Newcastle 138/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

303 TNHH Nông sản Đài Việt Cầu Sắt Lai Hưng Bàu Bàng 23/04/2018 heo giống PRRS, LMLM 139/CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS


